DANH SÁCH THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, HỘ NGHÈO, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ CÁC TRUNG TÂM THUỘC SỞ LĐ-TB&XH, TRUNG TÂM Y TẾ, HỘI NGƯỜI MÙ THỊ XÃ
	(Kèm theo Quyết định số 5/QĐ-UBND,ngày 18/ 01/2019 UBND thị xã Hương Trà)

	

	I. DANH SÁCH THĂM TẶNG QUÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CÓ CÔNG, BẢO TRỢ XÃ HỘI, HỘ NGHÈO, TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

	
TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Thuộc đối tượng
	Số tiền
	Ghi chú

	 
	TỔNG CỘNG (I)
	 
	 
	12.000.000
	 

	1
	Hồ Thị Gái
	An Thuận, Hương Toàn
	Người có công
	300.000
	 

	2
	Nguyễn Thị Lệ Xuân
	An Thuận, Hương Toàn
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	3
	Phạm Thị Thùy Trang
	Cổ Lão, Hương Toàn
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	4
	Trần Thị Vy
	Giáp Đông, Hương Toàn
	Người có công
	300.000
	 

	5
	Trần Thị Mỹ Kim
	Giáp Kiền, Hương Toàn
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	6
	Trần Tân Phương
	Giáp Tây, Hương Toàn
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	7
	Nguyễn Duy Cưỡng
	Giáp Thượng, Hương Toàn
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	8
	Trần Như Hùng
	Giáp Trung, Hương Toàn
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	9
	Nguyễn Văn Sơn
	Liễu Cốc Hạ, Hương Toàn
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	10
	Phạm Văn Liệu
	Nam Thanh, Hương Toàn
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	11
	Đặng Hiền
	Bao Vinh, Hương Vinh
	Thờ cúng  bà mẹ VNAH
	300.000
	 

	12
	Lê Thị Lộc
	Bao Vinh, Hương Vinh
	Người có công
	300.000
	 

	13
	Nguyễn Tiến
	Bao Vinh, Hương Vinh
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	14
	Võ Văn Tài
	Địa Linh, Hương Vinh
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	15
	Nguyễn Thị Bang
	Đội 12b, Hương Vinh
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	16
	Dương Thị Mau
	Thế Lại Thượng, Hương Vinh
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	17
	Ngô Thị Trước
	Thủy Phú, Hương Vinh
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	18
	Hoàng Ngọc Ỏn
	Triều Sơn Đông, Hương Vinh
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	19
	Trần Kè
	Triều Sơn Đông, Hương Vinh
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	20
	Trần Thu Ngân
	Triều Sơn Đông, Hương Vinh
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	21
	Trần Thị Bờ
	An Lai, Hương Phong
	Người có công
	300.000
	 

	22
	Trần Hoài Bảo Ngọc
	An Lai, Hương Phong
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	23
	Nguyễn Thị Trường
	Thanh Phước, Hương Phong
	Hộ Nghèo
	300.000
	 

	24
	Nguyễn Thị Lê
	Thuận Hòa, Hương Phong
	Người có công
	300.000
	 

	25
	Đặng Thị Khoa
	Thuận Hòa, Hương Phong
	Hộ Nghèo
	300.000
	 

	26
	Lê Thị Chúc
	Thuận Hòa, Hương Phong
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	27
	Trương Thị Hồng Ngọc
	Vân Quật Đông, Hương Phong
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	28
	Phan Thanh Hải
	Vân Quật Thượng, Hương Phong
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	29
	Võ Thị Sang
	Vân quật Đông, Hương Phong
	Hộ Nghèo
	300.000
	 

	30
	Võ Thị Dùng
	Vân quật đông, Hương Phong
	Người có công
	300.000
	 

	31
	Mai Thị Huyền
	Đình Môn, Hương Thọ
	Người có công
	300.000
	 

	32
	Nguyễn Phi Long
	Đình Môn, Hương Thọ
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	33
	Mai Nhật Huy
	Đình Môn, Hương Thọ
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	34
	Nguyễn Thị Đờn
	Đình Môn, Hương Thọ
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	35
	Nguyễn Thị Thủy
	Hải Cát 1, Hương Thọ
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	36
	Trần Hường
	Hòa An, Hương Thọ
	Hộ nghèo
	300.000
	 

	37
	Nguyễn Thị Chắc
	Kim Ngọc, Hương Thọ
	Người có công
	300.000
	 

	38
	Trần Thị Sen
	Kim Ngọc, Hương Thọ
	Người có công
	300.000
	 

	39
	Trương Nhật
	La Khê Trẹm, Hương Thọ
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	300.000
	 

	40
	Lương Văn Lam
	Liên Bằng, Hương Thọ
	Bảo trợ xã hội
	300.000
	 

	II. DANH SÁCH THĂM, TẶNG QUÀ CÁC TRUNG TÂM THUỘC SỞ LĐ-TB&XH, TRUNG TÂM Y TẾ, HỘI NGƯỜI MÙ THỊ XÃ

	TT
	Đơn vị
	Số tiền
	Ghi chú

	 
	TỔNG CỘNG (II)
	34.400.000
	 

	1
	Trung tâm Bảo trợ xã hội
	5.000.000
	 

	2
	Trung tâm Nuôi dưỡng và công tác xã hội
	5.000.000
	 

	3
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà cho bệnh nhân nặng điều trị đêm 30 tết
	8.000.000
	 

	4
	Hội người mù thị xã
	16.400.000
	 

	III. TỔNG CỘNG=(I)+(II)
	46.400.000
	 

	
	Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn
	

	
	
	
	
	


